
KHOA CƠ KHÍ
  BAN GDTH

KẾ HOẠCH THỰC TẬP CKĐC1(MSMH:211008) CỦA LỚP MO13KMT1
HỌC KỲ I -  NĂM HỌC: 2015-2016

Kính gởi: . . .  . . . . . . 

Đợt thực tập của MO13KMT1 dự kiến 69SV sẽ được chia làm 4 tổ và lần lượt qua 4 phần 
học như bảng sau.

Hàng tuần SV sẽ học vào Thứ Tư, từ tiết 1 (6h30) đến hết tiết 5 (10h45)

Từ
ngày

Đến
ngày

Môn học (xưởng)
Nguội(C1)

T.Lâm Đào Anh Vũ
(MSCB: 002343)

Tiện(C1)
T.Dư Văn Rê

(MSCB: 001590)

GC Áp lực(C1)
T.Đặng Thành Luân

(MSCB: 003017)

Hàn(C1) 
T.Phạm Trọng Nhân

(MSCB: 003015)
19/08 09/09 MT1-1 MT1-2 MT1-3 MT1-4
16/09 30/09 MT1-2 MT1-1 MT1-4 MT1-3
07/10 21/10 MT1-3 MT1-4 MT1-1 MT1-2
28/10 11/11 MT1-4 MT1-3 MT1-2 MT1-1

CHÚ Ý: 
         Sinh viên tự học trước phần kỹ thuật học của những phần thực hành cắt gọt, xem đề cương 
và viêt tiêu luận trên website của Ban GDTH:
                    http://bangdth.zohosites.com/
                    http://thuchanhcokhibk.yolasite.com/ 
Bài tiểu luận nộp vào ngày: 18/11/2015. từ 8h00 đến 9h00.
Địa điểm: Văn phòng Ban GDTH. (P,103.C1). Gặp Thầy Rê hoặc Thầy Nhật.
                           
                                                                             BK, ngày 11 tháng 07 năm 2015
                                                                                      BAN GDTH CƠ KHÍ

   

     DƯ VĂN RÊ

Chú ý:
Sinh viên phải thực hiện tất cả các quy định an toàn trước khi vào xưởng thực tập:
+ Mặc trang phục bảo hộ lao động theo đúng quy định.
+ Mang Giày. 



DANH SÁCH THỰC TẬP Tc MO13KMT1
TỔ MT1-1 (kỳ 1 năm 2015-2016)

TT MSSV Họ và Tên SV điểm danh Điểm Ghi chú

1 91300026 Nguyễn Phước      An         

2 91304994 Vithagna          Anan       

3 91300230 Lê Quốc           Bảo        

4 91300240 Nguyễn Đăng       Bảo        

5 91300244 Nguyễn Ngọc       Bảo        

6 21300210 Trần Quý          Báu        

7 21300332 Đinh Văn          Cao        

8 91100381 Đỗ Trần           Chí        

9 91300673 Nguyễn Thanh      Dũng       

10 91300572 Lương Anh         Duy        

11 21300724 Phạm Văn          Dương     

12 91300787 Nguyễn Đăng Tiến  Đạt        

13 91300915 Lê Tài            Đức        

14 21100884 Trần Công Toàn    Đức        

15 91300980 Nguyễn Thị Ngọc   Giàu       

16 91300986 Đỗ Nguyễn Hồng    Hà         

17 91301057 Phan Hoàng        Hải        

                                                                                                                                 Giáo viên Ký tên  

DANH SÁCH THỰC TẬP Tc MO13KMT1
TỔ MT1-2 (kỳ 1 năm 2015-2016)

TT MSSV Họ và Tên SV điểm danh Điểm Ghi chú

1 91301086 Nguyễn Thị Diệu   Hạnh       

2 91301019 Nguyễn Mạnh       Hào        

3 91301120 Lưu Thế           Hậu        

4 21201160 Vũ Văn            Hiển       

5 21301272 Tôn Quốc          Hiệu       

6 91301275 Lê Thị            Hoa        

7 91301282 Sơn Tăng Mỹ       Hoa        

8 91301380 Hoàng             Hòa        

9 91301428 Trần Thị          Huế        

10 K1301605 Phạm Đại          Hùng       

11 21301440 Đinh Lê Quốc      Huy        

12 91301551 Lê Thị Ngọc       Huyền      

13 91301557 Nguyễn Thị Thanh  Huyền      

14 91301558 Nguyễn Thị Thanh  Huyền      

15 21301620 Đỗ Trần Phúc      Hưng       

16 21301637 Nguyễn Duy        Hưng       

17 91301671 Cao Thị Ngọc      Hương     



                                                                                                                               Giáo viên Ký tên  



DANH SÁCH THỰC TẬP Tc MO13KMT1
TỔ MT1-3 (kỳ 1 năm 2015-2016)

TT MSSV Họ và Tên SV điểm danh Điểm Ghi chú

1 91301740 Nguyễn Duy        Khang      

2 21201685 Đoàn Minh Đăng    Khoa       

3 91302049 Bùi Thị Mỹ        Linh       

4 91302076 Lữ Thị Mỹ         Linh       

5 21302228 Đỗ Tấn            Lợi        

6 K1102035 Vũ Minh           Mẫn        

7 91302338 Lê Quang Hoàng    Minh       

8 91302410 Lê Thị Ngọc       My         

9 91302542 Nguyễn Trung      Nghĩa      

10 21102265 Nguyễn Tất        Ngọc       

11 91302636 Nguyễn Thị        Nguyên    

12 21302699 Lê Quang          Nhân       

13 91302717 Nguyễn Thiện      Nhân       

14 91302781 Ng Thanh Huyền    Nhi        

15 91302808 Kiều Thị Cẩm      Nhung      

16 91302976 Đoàn Khắc         Phú        

17 21303237 Võ Trung          Quân       

                                                                                                                                 Giáo viên Ký tên  

DANH SÁCH THỰC TẬP Tc MO13KMT1
TỔ MT1-4 (kỳ 1 năm 2015-2016)

TT MSSV Họ và Tên SV điểm danh Điểm Ghi chú

1 91303391 Võ Quốc           Sĩ         

2 91304997 Bounliphan        Sisamone 

3 91303422 Nguyễn Hồng       Sơn        

4 K1303442 Phùng Công        Sơn        

5 21303507 Lê Minh           Tâm        

6 91303546 Nguyễn Kim        Tân        

7 21303557 Nguyễn Thanh      Tân        

8 21203360 Hồ Văn            Thái       

9 21303846 Lương Trọng       Thiện      

10 91304011 Võ Đức            Thuận      

11 91304083 Nguyễn Huỳnh Thủy Tiên       

12 91304349 Nguyễn Dương      Trí        

13 21103766 Võ Khắc Minh      Triết      

14 91204309 Tào Anh           Tuấn       

15 21304591 Võ Lê Anh         Tuấn       

16 91304686 Đỗ Xuân           Tùng       

17 1435059 Trần Danh         Tuyên      

18 21204535 Lục Quốc          Vinh       
                                                                                                                               Giáo viên Ký tên  


